
           CÔNG TY CỔ PHẦN TM  CƠ  ĐIỆN  TÂN PHÚ
             Địa chỉ: Ninh Xá - Ninh Sở - Thường Tín - Hà nội

              ĐT: (0243) 861 5573 - (0243) 682 5073

                 Email: info@tanphu.com.vn - Website:tanphu.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM
TCVN:6610-5:2007  - ISO 9001:2008

TT LOẠI DÂY SỐ SỢI/ĐƯỜNG KINH SỢI ĐVT  ĐƠN GIÁ 

DÂY MỀM MỘT RUỘT - 450/750V CU/PVC

1   1 x 0,7  27/ 0,18 mm m 2.660         
2   1 x 0,75   30/ 0,18 mm m 2.940         
3   1 x 1         20/ 0,25 mm m 3.620         
4   1 x 1,5        30/ 0,25 mm m 5.190         
5   1 x 2,5        50/ 0,25 mm m 8.400         
6   1 x 4 80/ 0,25 mm m 13.400       
7   1 x 6 120/ 0,25 mm m 20.000       

DÂY ÔVAN  HAI  RUỘT MỀM -  300/500V CU/PVC

1   2 x 0,7 27/ 0,18 mm m 6.000         
2   2 x 0,75 30/ 0,18 mm m 6.400         
3   2 x 1 20/ 0,25 mm m 8.400         
4   2 x 1,5 30/ 0,25 mm m 11.500       
5   2 x 2,5 50/ 0,25 mm m 18.500       
6   2 x 4 80/  0,25 mm m 29.000       
7   2 x 6 120/ 0,25 mm m 42.600       

CÁP TRÒN 2,3,4 RUỘT MỀM - 300/500V CU/PVC/PVC

1   2 x 1 20/0,25 mm m 9.550         
1   2 x 1,5 30/0,25 mm m 13.100       
2   2 x 2,5 50/0,25 mm m 20.800       
3   3 x 0,75 30/0,18 mm m 10.900       
4   3 x 1 20/0,25 mm m 13.540       
5   3 x 1,5 30/0,25 mm m 18.800       
6   3 x 2,5 50/0,25 mm m 30.000       
7   3 x 4 80/0,25 mm m 48.000       
8   3 x 6 120/0,25 mm m 70.300       
9   4 x 1,5 30/0,25 mm m 24.600       

10   4 x 2,5 50/0,25 mm m 39.000       

Bảng giá này  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023 đến khi có bảng giá mới./.

Giá trên chưa bao gồm VAT

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Xin trân trọng cám ơn!
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           CÔNG TY CỔ PHẦN TM  CƠ  ĐIỆN  TÂN PHÚ
             Địa chỉ: Ninh Xá - Ninh Sở - Thường Tín - Hà nội

              ĐT: (0243) 861 5573 - (0243) 682 5073

                 Email:info@tanphu.com.vn - Website:tanphu.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM
TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1:2009

TT LOẠI DÂY ĐƯỜNG KINH RUỘT DẪN ĐVT  ĐƠN GIÁ 

CÁP TREO RUỘT ĐỒNG  -  0,6/1KV CU/XLPE/PVC
1   2 x 4    2,4mm m 31.000       
2   2 x 6    3,0mm m 46.000       
3   2 x 10  3,9mm m 73.500       
4   2 x 16  4,7mm m 114.000     
5   2 x 25 5,9mm m 172.000     
6 3x2,5 + 1x1,5 m 39.000       
7 3x4 + 1x2,5 m 54.000       
8 3x6 + 1x4 m 80.000       
9 3x10 + 1x6 3x3,9mm+1x3,0mm m 127.000     

10 3x16 + 1x10 3x4,7mm+1x3,9mm m 199.000     
11 3x25 + 1x16 3x5,9mm+1x4,7mm m 305.000     
12 3x35 + 1x16 3x6,9mm+1x4,7mm m 404.000     
13 3x50 + 1x25 3x8,2mm+1x5,9mm m 558.600     
14 3x70 + 1x35 3x9,6mm+1x6,9mm m 771.400     
15 3x95 + 1x50 3x11,5mm+1x8,2mm m 1.075.700  
16 3x120 + 1x70 3x12,7mm+1x9,6mm m 1.380.000  
17 3x150 + 1x95 3x14,5mm+1x11,5mm m 1.752.900  
18 3x185 + 1x120 3x16,0mm+1x12,7mm m 2.181.400  
19 3x240 + 1x150 3x18,5mm+1x14,5mm m 2.842.900  
20 3x300 + 1x185 3x20,5mm+1x16,0m m 3.528.600  
21  4x4 m 59.000       
22  4x6 m 86.000       
23  4x10 4x3,9mm m 138.000     
24  4x16 4x4,7mm m 215.000     
25  4x25 4x5,9mm m 330.000     
26  4x35 4x6,9mm m 461.000     
27  4x50 4x8,2mm m 633.000     
28  4x70 4x9,6mm m 883.000     
29  4x95 4x11,5m m 1.230.000  
30  4x120 4x12,7mm m 1.555.700  
31  4x150 4x14,5mm m 1.917.100  
32  4x185 4x16,0mm m 2.400.000  
33  4x240 4x18,5mm m 3.140.000  
34  4x300 4x20,5mm m 3.900.000  
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           CÔNG TY CỔ PHẦN TM  CƠ  ĐIỆN  TÂN PHÚ
             Địa chỉ: Ninh Xá - Ninh Sở - Thường Tín - Hà nội

              ĐT: (0243) 861 5573 - (0243) 682 5073

                 Email:info@tanphu.com.vn - Website:tanphu.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM
TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1:2009

TT LOẠI DÂY SỐ SỢI/ĐƯỜNG KINH SỢI ĐVT  ĐƠN GIÁ 

CÁP TREO MỘT RUỘT ĐỒNG MỀM - 0,6/1KV CU/PVC
1 CV 1x10 (mềm) 200/0,25mm m 35.300       
2 CV 1x16 (mềm) 320/0,25mm m 56.600       
3 CV 1x25 (mềm) 500/0,25mm m 87.100       
4 CV 1x35 (mềm) 710/0,25mm m 121.400     
5 CV 1x50 (mềm) m 177.100     
6 CV 1x70 (mềm) m 237.100     
7 CV 1x95 (mềm) m 342.900     

CÁP TREO MỘT RUỘT ĐỒNG - 0,6/1KV CU/PVC
1 CV 1x4 m 13.570       
2 CV 1x6 m 20.290       
3 CV 1x10 m 32.000       
4 CV 1x16 m 51.100       
5 CV 1x25 m 78.400       
6 CV 1x35 m 111.100     
7 CV 1x50  m 153.700     
8 CV 1x70  m 211.400     
9 CV 1x95  m 300.000     

CÁP TTIẾP ĐỊA RUỘT ĐỒNG - 0,6/1KV CU/PVC
1 CV 1x10 (tiếp địa) m 32.100       
2 CV 1x16 (tiếp địa) m 51.200       
3 CV 1x25 (tiếp địa) m 78.600       
4 CV 1x35 (tiếp địa) m 111.300     
5 CV 1x50 (tiếp địa) m 154.000     
6 CV 1x70 (tiếp địa) m 211.700     
7 CV 1x95 (tiếp địa) m 300.300     
8 CV 1x120 (tiếp địa) m 377.100     
9 CV 1x150 (tiếp địa) m 464.300     

10 CV 1x185 (tiếp địa) m 574.300     
CÁP TREO MỘT RUỘT ĐỒNG  -  0,6/1KV CU/XLPE/PVC

1 CXV 1x10 3,9mm m 34.000       
2 CXV 1x16 4,7mm m 53.300       
3 CXV 1x25 5,9mm m 81.000       
4 CXV 1x35 6,9mm m 114.100     
5 CXV 1x50  8,2mm m 157.100     
6 CXV 1x70  9,6mm m 215.700     
7 CXV 1x95  11,5mm m 305.700     
8 CXV 1x120 12,7mm m 382.900     
9 CXV 1x150 14,5mm m 471.400     

10 CXV 1x185 16,0mm m 582.900     
11 CXV 1x240 18,5mm m 775.700     
12 CXV 1x300 20,5mm m 958.600     
13 CXV 1x400 23,7mm m 1.245.700  
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           CÔNG TY CỔ PHẦN TM  CƠ  ĐIỆN  TÂN PHÚ
             Địa chỉ: Ninh Xá - Ninh Sở - Thường Tín - Hà nội

              ĐT: (0243) 861 5573 - (0243) 682 5073

                 Email:info@tanphu.com.vn - Website:tanphu.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM
TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1:2009

TT LOẠI DÂY ĐƯỜNG KINH RUỘT DẪN ĐVT  ĐƠN GIÁ 

CÁP NGẦM 0,6/1KV - CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC
1 DSTA 2x4 2,4mm m 44.800       
2 DSTA 2x6 3,0mm m 60.200       
3 DSTA 2x10 3,9mm m 88.700       
4 DSTA 2x16 4,7mm m 130.800     
5 DSTA 2x25 5,9mm m 194.000     
6 DSTA 3x2,5+1x1,5 m 52.000       
7 DSTA 3x4+1x2,5 m 70.000       
8 DSTA 3x6+1x4 m 96.000       
9 DSTA 3x10+1x6 3x3,9mm+1x3,0mm m 145.000     

10 DSTA 3x16+1x10 3x4,7mm+1x3,9mm m 219.000     
11 DSTA 3x25+1x16 3x5,9mm+1x4,7mm m 325.000     
12 DSTA 3x35+1x16 3x6,9mm+1x4,7mm m 428.600     
13 DSTA 3x50+1x25 3x8,2mm+1x5,9mm m 590.000     
14 DSTA 3x70+1x35 3x9,6mm+1x6,9mm m 821.400     
15 DSTA 3x95+1x50 3x11,5mm+1x8,2mm m 1.157.000  
16 DSTA 3x120+1x70 3x12,7mm+1x9,6mm m 1.457.000  
17 DSTA 3x150+1x95 3x14,5mm+1x11,5mm m 1.851.000  
18 DSTA 3x185+1x120 3x16,0mm+1x12,7mm m 2.285.000  
19 DSTA 3x240+1x150 3x18,5mm+1x14,5mm m 2.971.000  
20 DSTA 3x300+1x185 3x20,5mm+1x16,0m m 3.671.000  
21 DSTA 4x4 m 73.000       
22 DSTA 4x6 m 102.500     
23 DSTA 4x10 4x3,9mm m 157.000     
24 DSTA 4x16 4x4,7mm m 238.000     
25 DSTA 4x25 4x5,9mm m 356.000     
26 DSTA 4x35 4x6,9mm m 492.000     
27 DSTA 4x50 4x8,2mm m 671.000     
28 DSTA 4x70 4x9,6mm m 931.000     
29 DSTA 4x95 4x11,5m m 1.288.600  
30 DSTA 4x120 4x12,7mm m 1.628.600  
31 DSTA 4x150 4x14,5mm m 1.992.900  
32 DSTA 4x185 4x16,0mm m 2.471.000  
33 DSTA 4x240 4x18,5mm m 3.243.000  
34 DSTA 4x300 4x20,5mm m 4.028.000  
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           CÔNG TY CỔ PHẦN TM  CƠ  ĐIỆN  TÂN PHÚ
             Địa chỉ: Ninh Xá - Ninh Sở - Thường Tín - Hà nội

              ĐT: (0243) 861 5573 - (0243) 682 5073

                 Email:info@tanphu.com.vn - Website:tanphu.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM
TCVN 5935:1995 - ISO 9001:2008

TT LOẠI DÂY ĐƯỜNG KINH RUỘT DẪN ĐVT  ĐƠN GIÁ 

CÁP TREO RUỘT ĐỒNG  -  0,6/1KV CU/XLPE/PVC

1 3x35 + 1x25 3x6,9mm+1x5,9mm m 435.000     
2 3x50 + 1x35 3x8,2mm+1x6,9mm m 600.000     
3 3x70 + 1x50 3x9,6mm+1x8,2mm m 817.000     
4 3x95 + 1x70 3x11,5mm+1x9,6mm m 1.143.000  
5 3x120 + 1x95 3x12,7mm+1x11,5mm m 1.472.000  
6 3x150 + 1x120 3x14,5mm+1x12,7mm m 1.843.000  
7 3x185 + 1x150 3x16,0mm+1x14,5mm m 2.243.000  
8 3x240 + 1x185 3x18,5mm+1x16,0mm m 2.990.000  
9 3x300 + 1x240 3x20,5mm+1x18,5mm m 3.760.000  

                             Cáp Ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
1 DSTA 3x35+1x25 3x6,9mm+1x5,9mm m 470.000     
2 DSTA 3x50+1x35 3x8,2mm+1x6,9mm m 637.000     
3 DSTA 3x70+1x50 3x9,6mm+1x8,2mm m 865.000     
4 DSTA 3x95+1x70 3x11,5mm+1x9,6mm m 1.210.000  
5 DSTA 3x120+1x95 3x12,7mm+1x11,5mm m 1.560.000  
6 DSTA 3x150+1x120 3x14,5mm+1x12,7mm m 1.950.000  
7 DSTA 3x185+1x150 3x16,0mm+1x14,5mm m 2.390.000  
8 DSTA 3x240+1x185 3x18,5mm+1x16,0mm m 3.110.000  
9 DSTA 3x300+1x240 3x20,5mm+1x18,5mm m 4.010.000  
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           CÔNG TY CỔ PHẦN TM  CƠ  ĐIỆN  TÂN PHÚ
             Địa chỉ: Ninh Xá - Ninh Sở - Thường Tín - Hà nội

              ĐT: (0243) 861 5573 - (0243) 682 5073 

                 Email:info@tanphu.com.vn - Website:tanphu.com.vn

BẢNG BÁO GIÁ VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM

TT LOẠI DÂY ĐƯỜNG KINH RUỘT DẪN ĐVT  ĐƠN GIÁ 

CÁP NHÔM VẶN XOẮN ABC -  0,6/1KV AL/XLPE

1   4 x 16 VX 4x4,87mm m 23.800       
2   4 x 25 VX 4x5,99mm m 33.200       
3   4 x 35 VX 4x7,06mm m 41.600       
4   4 x 50  VX 4x8,5mm m 56.600       
5   4 x 70 VX 4x10,0mm m 76.200       
6   4 x 95 VX 4x12,0mm m 104.500     
7   4 x 120 VX 4x13,5mm m 130.500     
8   4 x 150 VX 4x14,7mm m 166.600     
9   4 x 185 VX 4x16,7mm m 204.200     

10   4 x 240 VX 4x19,0mm m 263.000     
11   4 x 300 VX 4x21,0mm m 344.000     
12   2 x 16 VX 2x4,87mm m 12.400       
13   2 x 25 VX 2x5,99mm m 17.000       
14   2 x 35 VX 2x7,06mm m 21.200       
15   2 x 50 VX 2x8,5mm m 28.700       
16   2 x 70 VX 2x10,0mm m 38.500       

CÁP NHÔM  -  0,6/1KV AL/PVC
1   AV 16 4,87mm m 5.300         
2   AV 25 5,99mm m 7.600         
3   AV 35 7,06mm m 10.500       
4   AV 50 8,5mm m 15.000       
5   AV 70 10,0mm m 19.400       
6   AV 95 12,0mm m 26.500       
7   AV 120 13,5mm m 33.000       
8   AV 150 14,7mm m 42.000       
9   AXV 185 16,7mm m 61.000       

10   AXV 240 19,0mm m 80.000       
11   AXV 300 21,0mm m 100.000     
12   AXV 400 24,4mm m 129.000     
13   AXV 500 27,2mm m 160.000     

Bảng giá này  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023 đến khi có bảng giá mới./.

Giá trên chưa bao gồm VAT

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Xin trân trọng cám ơn!
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